
Xe tải chở hàng tủ lạnh JAC 3-8T 4x2
Đặc điểm kỹ thuật chính
Mô hình sản phẩm và tên HFC5101XLCP71K1D4 Xe tải tủ lạnh

Tổng trọng lượng (kg) 9995 Loại ổ 4x2
Tải trọng (kg) 4600 Kích thước tổng thể (mm) 8500x2405x3705

Curb Trọng lượng (kg) 5200 Ghế taxi 3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°) 28/11 Hang trước/sau (mm) 1180/2585

Số trục 2 Cơ sở chiều dài (mm) 4700
Tải trục (kg) 3595/6400 Tốc độ tối đa (km/h) 98

Đặc điểm kỹ thuật khung gầm
Mô hình khung gầm HFC5101XXYP71K1D4 nhà chế tạo Công ty TNHH ô tô Anh Jianghuai, Ltd.

Tên thương hiệu Jac Kích thước (mm)
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe 8,25-20 Số lốp xe 6
Số lò xo thép 8/10+10 Cơ sở theo dõi phía trước (mm) 1660

Loại nhiên liệu Dầu diesel Cơ sở theo dõi phía sau (MM) 1724

Tiêu chuẩn phát thải Euro 6 Quá trình lây truyền 6 bánh răng chuyển tiếp, 1 bánh răng phía sau
Taxi Phẳng đứng đầu với một hàng và a một nửa, với hướng điện, điều hòa không khí
Mô hình động cơ Nhà sản xuất động cơ Sự dịch chuyển

(ML)
Sức mạnh (kW)

ISF3.8S4R141 Foton Bắc Kinh Cummins Engine Co., Ltd 3760 105
Hiệu suất
Van kích thước cơ thể(mm) 4200x2170x2270 Khả năng tải (tấn) 5-6

Nhiệt độ lạnh thấp nhất -18 Centigrade

Hình ảnh
























